
 

  UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH THANH HOÁ 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 
 

   Số:        /QĐ-UBND    Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2024 
 
 

                                                   QUYẾT ĐỊNH  

 Điều chỉnh Danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong các cơ sở  
  giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm học 2024 - 2025 ban hành 

  kèm theo Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh 
  

 

        ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

 Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

 Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

 Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông; 

 Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo duc và Đào tạo: Quyết 

định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 phê duyệt sách giáo khoa các môn 
học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa môn Tiếng Trung Quốc 3, lớp 
4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 

26/01/2024 phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và 
sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

 Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh  
ban hành Quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

 Căn cứ Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh  

phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm học 2024 - 2025; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
2451/TTr-SGDĐT ngày 06/8/2024. 

 

  QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh Danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm học 2024 - 2025 ban hành kèm theo 
Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-05-2024-qd-ubnd-2024-quy-dinh-tieu-chi-lua-chon-sach-giao-khoa-pho-thong-tuyen-quang-601204.aspx
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 1. Trường Tiểu học Hà Bắc, huyện Hà Trung, trang 76 có ghi:  
 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 
Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 
Sư phạm  

Thành phố 
 Hồ Chí 

Minh 

Nay điều chỉnh thành:  
 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

Đơn vị  
liên kết 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 
Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 
Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 
dục  

Việt Nam 

 

2. Trường Tiểu học Hà Bình, huyện Hà Trung, tại trang 77 có ghi:  
 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

12 

Tiếng Anh 5 
(i-Learn 

Smart Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 
Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí 
Minh 

Nay điều chỉnh thành:  
 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 
Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 
Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 
bản Giáo 

dục  
Việt Nam 

 

3. Trường Tiểu học Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, trang 624 và trang 625 

có ghi: 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

3 
Khoa học 5 
(Cánh Diều) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 

(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất 

bản  
Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & 

Địa lí 5 
(Cánh Diều) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
xuyên suốt phần Lịch sử), 
Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp Tiểu học phần Lịch sử), 
Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê 
Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), 
Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 
Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất 
bản  

Giáo dục 
Việt Nam 

 

5 
Công nghệ 5 
(Cánh Diều) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 

Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất 

bản Đại 
học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh 

 

12 
Tiếng Anh 

(i-Learn 
Smart Start) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 
Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 
Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 
bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Nay điều chỉnh thành:  
 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

3 
Khoa học 5 
(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 
Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng 

Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ 

phần Đầu 
tư Xuất bản 
- Thiết bị 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản 
Đại học 

Sư Phạm 
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4 
Lịch sử & 

Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 

phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 

Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh Lê Thông (Tổng 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 

lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty 

Vepic 

 
 

Nhà xuất 

bản 
Đại học 

Sư Phạm 

5 
Công nghệ 5 
(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 
Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty 
Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại 
học Sư 

phạm  
Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

12 
Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 

Solutions  
Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 
học Sư 
phạm  

Thành phố 
 Hồ Chí 

Minh 
 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 
11/6/2024 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh mục sách giáo khoa 

lớp 5 được điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này đến các cơ sở giáo dục để tổ 
chức triển khai thực hiện theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ; Chủ tịch 

UBND huyện Hà Trung; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa và Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 
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